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Bài 5: g, gh 
Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 
(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

ch gh gi 

kh ng ngh 

nh ph qu 

th tr  
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.  Lƣu ý:  Những từ in nghiêng không có nghĩa trong 

tiếng Việt.) 

 

g 
 

g a o ô ơ u ƣ 

g ga go gô gơ gu gư 

g gá gó gố gớ gú gứ 

g gà gò gồ gờ gù gừ 

g gả gỏ gổ gở gủ gử 

g gã gõ gỗ gỡ gũ gữ 

g gạ gọ gộ gợ gụ gự 
 

gh 
 

gh e ê i 

gh ghe ghê ghi 

gh ghé ghế ghí 

gh ghè ghề ghì 

gh ghẻ ghể ghỉ 

gh ghẽ ghễ ghĩ 

gh ghẹ ghệ ghị 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những từ sau đây.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ghim 

ghế 

ghe 

gõ 

gấu 

gà 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Gà. 

Thịt gà. 

Mẹ nấu thịt gà. 

Mẹ nấu thịt gà cho em. 

Mẹ nấu thịt gà cho em ăn. 
 

Gấu. 

Con gấu. 

Con gấu màu nâu. 

Sở thú có con gấu màu nâu. 

Trong sở thú có con gấu màu nâu.  

Gõ. 

Gõ cửa. 

Em gõ cửa. 

Em gõ cửa trước khi vô phòng. 
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Ghe. 

Chiếc ghe. 

Chiếc ghe đậu. 

Chiếc ghe đậu bên sông. 

Chiếc ghe đậu bên bờ sông.  

Ghế. 

Trên ghế. 

Ngồi trên ghế. 

Ông ngồi trên ghế. 

Ông nội ngồi trên ghế. 
 

Ghim. 

Ghim lên tường. 

Ghim tờ giấy lên tường. 

Em ghim tờ giấy lên tường. 
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Thứ Tư:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-5 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

Trong sơ thu co con gâu 

mau nâu. 
 

Em ghim tơ giây lên tương. 

 

Em go cưa trươc khi vô 

phong. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-5 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________  

 

 

Ráp Câu 
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

ghế 

trên ông nội 

ngồi 
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Thứ Năm:  Tập Đọc 
(Đọc trước từng câu cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào 

những chữ đang đọc.) 

  

Ở Nông Trại 
 

  
Một con chó ở trong nhà. 

 

Một con bò ở trong chuồng. 

 

  
 

Một con heo ở trong vũng bùn. 

 

Một con gà ở trong ổ. 
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Một con dê ở trên cánh đồng. 

 

 

Một con vịt ở dưới ao. 

 

  
 

Một con cừu ở trên đồi. 

 

Các con thú ở trong nông trại. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Giúp các em trả lời những câu hỏi sau đây.) 

 

1. Con chó đang ở đâu? 

a. Trong chuồng. 

b. Trên đồi. 

c. Trong nhà. 

2. Con gà đang ở đâu? 

a. Trong ổ. 

b. Dưới ao. 

c. Trong vũng bùn. 

3. Con nào không có ở trong nông 

trại? 

a. Con vịt. 

b. Con cừu. 

c. Con sư tử. 

4. Tại sao con heo lại thích ở trong 

bùn? 

a. Vì vũng bùn sạch. 

b. Vì heo ở dơ. 

c. Vì bò không cho heo ở trong 

chuồng. 

Ngữ Vựng 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em nghe.  Sau đó, dựa trên những hình ảnh, đặt câu hỏi 

cho các em trả lời.  Thí dụ:  Cái này là cái gì?  Con này là con gì? v.v.)  

 

 

 

 

 

 

con gà  con vịt  con kéc 

     

 

 

 

 

 

con công  con gà tây  con ngỗng 
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Thứ Sáu:  Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông dụng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần.) 

 

Em có áo đẹp. 

Mẹ cho bé quà. 

Em có con chó nhỏ. 

Áo em màu đỏ. 

có 
cho 
con 
màu 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

 ăn  bé 

bị 

có 

con 

cho  đi 

e ê g gh gi h i k 

em        

kh l m n ng ngh nh o 

  mẹ 

màu 

     

ô ơ ph qu r s t th 

        

tr u ư v x y   

   và 

về 

    

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 
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